Trường Trung Học Cơ Sở Điền Hải


Ngày soạn: 19/10/2018

Ngày soạn: 31/10/2018

Tiết 46. Văn bản                                 ĐỒNG CHÍ
                                                                 
     (Chính Hữu)

I/MỨC ĐỘ CẦN Đ ẠT:

    - Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng anh bộ đội được khắc hoạ trong bài thơ - những người đã viết nên những trang sử Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp.

    -  Thấy được những đặc điểm nghệ thuật nổi bật được thể hiện qua bài thơ này.

II/ TRONG TÂM KIẾN THỨC K Ĩ  NĂNG:

  1/ Kiến thức:

       - Một số hiểu biết về hiện thực những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta.

       - Lí tưởng cao đẹp và tình cảm keo sơn gắn bó làm nên sức mạnh tinh thần của những người chiến sĩ trong bài thơ.

       - Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ: ngôn ngữ thơ bình dị, biểu cảm, hình ảnh tự nhiên, chân thực.

  2/ Kĩ năng: 

       - Đọc diễn cảm một bài thơ hiện đại.

       - Bao quát toàn bộ tác phẩm, thấy được mạch cảm xúc trong bài thơ.

       - Tìm hiểu một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu, từ đó thấy được giá trị nghệ thuật của chúng trong bài thơ
      - Nêu những khó khăn vất vả trong chiến tranh ( ANQP) 

3. Thái độ:Có ý thức trong học tập,  có ý thức quý trọng tình đồng chí đồng đội, chia sẽ, giúp đỡ nhau trong khó khăn.

4/ Tích hợp: phần Tập làm văn, tiếng Việt.

5/ Các năng lực cần đạt: giao tiếp tiếng Việt ( nghe, nói, đọc, viết), hợp tác, sáng tạo, cảm thụ thẩm mĩ, giải quyết vấn đề; năng lực tự học.
Bảng mô tả tiết dạy

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Nêu thông tin về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.
- Nhận biết, phát hiện thể thơ.
- Biết phát hiện nội dung của bài  thơ.
- Chỉ ra được các chi tiết nghệ thuật đặc sắc của bài thơ
	 - Hiểu được hoàn cảnh sáng tác có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng nội dung trong bài thơ.

- Khái quát đặc điểm của các thể loại thơ.
- Hiểu được giọng thơ, hình ảnh thơ thể hiện cảm xúc của tác giả.
- Hiểu được giọng thơ, hình ảnh thơ thể hiện cảm xúc của tác giả.
	- Vận dụng hiểu biết về tác giả, hoàn cảnh sáng tác để phân tích, lý giải giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
- Biết một số đổi mới về thể loại, đề tài, cảm hứng, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của thơ Việt Nam
- Trình bày cảm nhận về nội dung cơ bản của tác phẩm.

	- Trình bày những cảm nhận  riêng, phát hiện mới về bài  thơ.

- Liên hệ thực tế cuộc sống hiện nay.

- Vẽ bức tranh về hình ảnh người lính trong kháng chiến chống thực dân Pháp.




III/ PHƯƠNG PHÁP

        -  Đàm thoại, gợi tìm, giảng bình, thảo luận…

IV/ CHUẨN BỊ

     1/GV: : 
+ Sưu tầm tập thơ Đầu súng trăng treo 


+ Sưu tầm thêm tranh ảnh về người lính cách mạng.

                      + Bài soạn, phiếu học tập, chương trình giảm tải, chuẩn KTKN…

       2/HS: Bài chuẩn bị, SGK, vở soạn, vở học

V.TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
      1.Ổn định tổ chức: 1phút.

 A. Khởi động (3 phút)             
            HS theo dõi đoạn phim tài liệu về cuộc kháng chiến chống Pháp.

GV: Nêu tình huống có vấn đề


HS: Trả lời (có thể không trọn vẹn vì thiếu kiến thức mới)

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	* Hoạt động 1 (10 phút) Hướng dẫn HS tìm hiểu chung

Định hướng phát triển năng lực: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề; giao tiếp; tư duy
(?)  Trình bày hiểu biết của em về tác giả Chính Hữu?

GV: - Nhà thơ quân đội.
        - Đề tài chủ yếu viết về người lính và chiến tranh
* GV giới thiệu chân dung tác giả và một số tập thơ.
(?) Bài thơ đ​ược sáng tác vào thời điểm nào?

GV trích dẫn lời của nhà thơ về “ Một vài kỉ niệm nhỏ về bài thơ : Đồng chí”

        Vào cuối năm 1947, tôi tham gia chiến dịch Việt Bắc. Địch nhảy dù ở Việt Bắc và hành quân từ Bắc Cạn đến Thái Nguyên. Chúng tôi chục kích từng chặng đánh. Khi đó tôi là chính trị viên đại đội. Phải nói là chiến dịch vô cùng gian khổ. Bản thân tôi cũng chỉ phong phanh trên người một bộ áo cách, đầu không mũ, chân không giày. Đêm ngủ nhiều khi phải rải lá khô để nằm, không có chăn màn, ăn uống rất kham khổ vì đang trên đường hành quân truy kích địch. Tôi cũng phải có trách nhiệm chăm sóc anh em thương binh và chôn cất một số tử sĩ. Sau trận đó, tôi ốm, phải nằm lại điều trị, đơn vị cử một đồng chí ở lại chăm sóc tôi. Trong khi ốm, nằm ở nhà sàn heo hút, tôi làm bài thơ “Đồng chí” và bài thơ ra đời vào đầu năm 1948.

( Nhà văn nói về tác phẩm, NXB Văn học, Hà Nội, 1994)

- GV giới thiệu tập thơ “Đầu súng trăng treo”

- GV hướng dẫn tìm hiểu phần chú thích

  - GV hướng dẫn học sinh đọc văn bản: Đọc nhịp hơi chậm diễn tả những tình cảm, cảm xúc được lắng lại, dồn nén. Câu thơ “Đồng chí” đọc với giọng lắng sâu, ngẫm nghĩ. Câu thơ cuối đọc với giọng ngân nga.
- GV đọc

? Xác định thể loại của bài thơ?

(?) Theo mạch cảm xúc xác định bố cục của bài thơ?
*Hoạt động 2 (22 phút) - Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung văn bản. 
Định hướng phát triển năng lực:
Năng lực tự học, giải quyết vấn đề sử dụng ngôn ngữ; giao tiếp; sáng tạo; hợp tác...
Gọi HS đọc 7 dòng thơ đầu.

(?) Trong cảm nhận của nhà thơ, tình đồng chí có liên quan đến những con ngư​ời với những không gian cụ thể nào ?
?N​ước mặn đồng chua; đất cày lên sỏi đá gợi liên tưởng đến những vùng nào?

? Em có nhận xét gì về cách sử dụng ngôn ngữ , hình ảnh hai câu thơ đầu ? 

? Từ đó em hiểu gì về hoàn cảnh xuất thân của người lính?
? Cùng xuất thân từ giai cấp nông dân nghèo khó, từ những phương trời xa lạ nhưng điều gì đã khiến các anh  tập hợp lại trong hàng ngũ cách mạng?
GV: Họ vốn là những người xa lạ, cuộc chiến đấu chung của dân tộc đã tập hợp họ bên nhau trong một nhiệm vụ mới là đánh giặc cứu nước.
? Ý thơ nào minh họa cho điều đó?

Em hiểu gì về tình cảm những người lính ở đây?

GV bình...
?So với sáu dòng thơ đầu dòng thơ thứ 7có gì đặc biệt? 
(Gợi ý: Về cấu trúc và nội dung)
   *Câu thơ chỉ một từ với hai tiếng và dấu chấm than đã tạo ra một nốt nhấn, nó vang lên như một phát hiện, một lời khẳng định về một tình cảm rất đỗi thiêng liêng.

    Âm hưởng của câu thật mạnh, chắc như một kết quả tất yếu của đôi bạn, họ đã trở thành bạn tri kỉ, tri âm của nhau, là tình đồng chí của nhau. Đồng thời đó cũng là cái bản lề gắn kết đoạn đầu và đoạn thứ hai của bài thơ. 

GV: 10 dòng thơ tiếp theo

Em có thể chọn hình ảnh thơ nào đó để nói lên suy nghĩ của mình về biểu hiện của tình đồng chí? 

Vậy, những biểu hiện trên cho em khẳng định gì về tinh thần của người lính?
GV bình:
(?) Cảnh tượng:

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

phản ánh hiện thực nào của người lính trong chiến tranh?

GV giải thích:
? Nhờ đâu mà họ vượt qua được thử thách đó?

Bức tranh đẹp ở SGK minh chứng cho lời thơ nào?

? Cảm nhận của em về bức tranh đó?
? Hai chi tiết này đã tạo nên hình ảnh gì?

* GV kết hợp nhận xét và bình
*Hoạt động 3(4 -5 phút) Hướng dẫn HS tìm hiểu phần tổng kết
Định hướng phát triển năng lực:
Năng lực tự học, giải quyết vấn đề ; tổng hợp ...
(?) Khái quát nét thành công về nghệ thuật sử dụng trong bài thơ?

Tác giả muốn nói điều gì với người đọc?
GV bình kết bài
Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em có những việc làm gì để góp phần bảo vệ quê hương đất nước?
	- HS trình bày theo phần đã sưu tầm
- HS trình bày theo phần đã sưu tầm
- Đồng chí: người có cùng chí hướng, lí tưởng. Người cùng ở trong một đoàn thể chính trị hay một tổ chức cách mạng thường gọi nhau là “đồng chí”. Từ sau CM tháng 8/1945, “đồng chí” thành từ xưng hô quen thuộc trong các cơ quan, đoàn thể, đơn vị bộ đội.
- Đôi tri kỉ: đôi bạn thân thiết (hiểu bạn như hiểu mình)
-  HS đọc -> Nhận xét.

- Thơ tự do, các câu thơ với số tiếng khác nhau, nhịp thơ không cố định, theo dòng mạch cảm xúc.

- Chia làm ba đoạn :
+ 7 dòng thơ đầu -> Cơ sở của tình đồng chí.

+ 10 dòng tiếp -> Những biểu hiện cụ thể của tình đồng chí.

+ Còn lại -> Bức tranh đẹp về tình đồng chí

- Đọc 7câu đầu

- Con người: Anh -Tôi
- Không gian: N​ước mặn đồng chua; Đất cày lên sỏi đá

HS theo dõi chú thích ở SGK

- Ngôn ngữ giản dị, sử dụng thành ngữ.

- Xuất thân từ những vùng quê nghèo, lam lũ, vất vả.
- HS:…

- Súng bên súng đầu sát bên đầu

- Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ  

=> Họ cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, cùng chia sẻ khó khăn thiếu thốn trong hoàn cảnh chiến đấu.

HS:…

HS theo dõi

HS tự chọn và cảm nhận

HS bổ sung

HS:…
- Chất hiện thực

 Thời gian: Đêm khuya

 Không gian: rừng hoang

 Thời tiết: sương muối

->Gợi sự khốc liệt, nghiệt ngã của thời tiết trong chiến tranh
- Tình đồng chí 
Đầu súng trăng treo 

HS:…

- Hình ảnh, ngôn ngữ giản dị, chân thực, cô đọng, giàu sức biểu cảm. 

- Tình đồng chí của người lính dựa trên cơ sở cùng chung cảnh ngộ và lý tưởng chiến đấu thể hiện bình dị, sâu sắc, góp phần tạo nên sức mạnh và tinh thần của người lính CM.

HS:…
	I/Đọc – Tìm hểu chung:
 1/Tác giả, tác phẩm

- Chính Hữu (1926- 2007)
Quê : Hà Tĩnh.

.
- Đư​ợc sáng tác vào đầu năm1948, trong tập “Đầu súng trăng treo” .
2.Từ khó:

3/ Đọc - bố cục 

II/ Đọc – hiểu văn bản:             

1/Cơ sở hình thành tình đồng chí:

- Quê anh: n​ước mặn đồng chua
 - Làng tôi: nghèo đất cày  sỏi đá

=> Cùng xuất thân từ giai cấp nông dân nghèo khó
- Cùng lí tưởng chiến đấu
- Cùng chia sẻ khó khăn thiếu thốn .
(Tình đồng chí, đồng đội cao đẹp.
2/Biểu hiện của tình đồng chí:
- Luôn chia sẻ khó khăn, gian khổ

- Thể hiện tinh thần lạc quan,. tình đồng đội luôn thắm thiết, keo sơn.

3/Bức tranh đẹp về tình đồng chí 

->Sát cánh bên nhau bất chấp hoàn cảnh khắc nghiệt.

- “Đầu súng / trăng treo” 

+Vũ khí          - Chất trữ tình
+Chiến tranh  - Hòa bình
+Người c/sĩ    - Thi sĩ

Hình ảnh thực /Lãng mạn

-> Lãng mạn cách mạng
III/Tổng kết:  

1/Nghệ thuật: 

- Thể thơ tự do

-Ngôn ngữ giản dị, chân thực, giàu sức biểu cảm.
- Kết hợp tả thực và lãng mạn một cách hài hòa, tạo nên hình ảnh thơ đẹp, mang ý nghĩa biểu tượng.

  2/ Nội dung:

 Ca ngơi tình cảm đồng chí cao đẹp giữa những người chiến sĩ trong thời kì đầu  kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ.




  Để khắc ghi và tri ân tình cảm thiêng liêng, cao đẹp cảu tình đồng chí nhạc sĩ Minh Quốc đã phổ  nhạc rất thành công bài thơ đồng chí mời các em cùng thưởng thức

 4/ Củng cố:(2-3phút) 
      Em có cảm nhận gì về hình ảnh anh bộ đội thời kháng chiến chống     Pháp?

    - Họ là những người nông dân ra đi từ những miền quê nghèo của Tổ quốc.        

    - Họ đến với kháng chiến bằng tinh thần tự nguyện.                                                 

    - Họ có tình yêu quê hương tha thiết.      

    - Cuộc sống kháng chiến đầy gian lao, thiếu thốn, họ vượt lên bằng ý chí, niềm tin, nghị lực và bằng tình đồng chí, đồng đội cao đẹp.                                                 

   - Họ là những con người có tâm hồn lãng mạn.
 5/ Hướng dẫn về nhà (1 -2 phút)
    - Vẽ bức tranh về hình ảnh người lính trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

 - Học thuộc bài thơ.

     - Trình bày cảm nhận về một chi tiết nghệ thuật tâm đắc nhất.

     - Soạn văn bản “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” : đọc, trả lời câu hỏi trong sgk.

G/ RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ngày soạn: 19/10/2015
Tiết 47 .Văn bản                      BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
                                                                                                  ( Phạm Tiến Duật )

A/MỨC ĐỘ CẦN Đ ẠT:

     Thấy được vẻ đẹp của hình tượng người chiến sĩ lái xe Trường Sơn những năm tháng đánh Mĩ ác liệt và chất giọng hóm hỉnh, trẻ trung trong một bài thơ của Phạm Tiến Duật.

B/ TRONG TÂM KIẾN THỨC K Ĩ  NĂNG:

 1/ Kiến thức:

     - Những hiểu biết bước đầu về nhà thơ Phạm Tiến Duật.

     - Đặc điểm của thơ PTD qua một sang tác cụ thể; giàu chất hiện thực và tràn đầy cảm hứng lãng mạn.

      - Hiện thực cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước được phản ánh trong tác phẩm; vẻ đẹp hiên ngang, dũng cảm, tràn đầy niềm lạc quan cách mạng,…của những con người đã làm nên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại được khắc hoạ trong bài thơ.

 2/ Kĩ năng:
     - Đọc - hiểu một bài thơ hiện đại.

     - Phân tích được vẻ đẹp hình tượng người chiến sĩ lái xe Trường Sơn trong bài

     - Cảm nhận được giá trị của ngôn ngữ, hình ảnh độc đáo trong bài thơ.

3/ Tích hợp: phần Tập làm văn, tiếng Việt.

4/ Các năng lực cần đạt: giao tiếp tiếng Việt ( nghe, nói, đọc, viết), hợp tác, sáng tạo, cảm thụ thẩm mĩ
C/ PHƯƠNG PHÁP

               -  Đàm thoại, gợi tìm, giảng bình, thảo luận…

D/ CHUẨN BỊ

    1/GV:  GA, SGK,SGV, chương trình giảm tải, chuẩn KTKN, tài liệu có liên quan đến nội dung bài học.

    2/HS: Bài chuẩn bị, SGK

E/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

  1/Ổn định:( 1 phút )
  2/ Kiểm tra bài cũ: (3-5 phút) ? Đọc thuộc và diễn cảm bài thơ « Đồng chí ». Em cảm nhận được gì từ hình ảnh « Đầu súng trăng treo »

  3/ Bài mới:

 * Giới thiệu bài mới:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	*Hoạt động 1  (6 -8 phút)
 (?) Hãy giới thiệu về tác giả Phạm Tiến Duật ?
(?) Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ?

* GV: Đọc với giọng vui t​ươi, sôi nổi, thể hiện tinh thần lạc quan.
(?) Bài thơ đư​ợc viết theo thể thơ nào ?

(?) Nhan đề bài thơ có gì khác lạ?

(? Bài thơ nổi lên những hình ảnh nổi bật nào?

*Hoạt động 2: (21 -22 phút)
(?)Tác giả đư​a vào bài thơ những hình ảnh độc đáo nào?
(?) H/ả những chiếc xe không kính đ​ược miêu tả cụ thể trong bài thơ như thế nào?

(?)Nguyên nhân nào khiến xe không có kính?

(?) Trải qua chiến tranh những chiếc xe ấy còn bị biến dạng như​ thế nào ?

 (?) Nhận xét gì về những từ ngữ được tác giả sử dụng trong những câu thơ trên?

(?) Vì sao h/ả hiện thực vào bài thơ lại độc đáo như​ vậy ? Ý/nghĩa của h/ả thơ đó ? 

- GV bình: H/ả những chiếc xe không kính vốn không hiếm trong chiến tranh, như​ng phải có hồn thơ nhạy cảm với nét ngang tàng, tinh nghịch nh​ư PTD mới nhận ra đư​ợc và đư​a nó vào thành hình tượng thơ độc đáo của chiến tranh chống Mĩ ác liệt trên tuyến đ​ường 

Trư​ờng Sơn đầy bom đạn.

(?) Những chiến sĩ lái xe đ​ược miêu tả qua những hình ảnh nào?

(?) Em có nhận xét gì về tầm nhìn của người lái xe khi ngồi trên những chiếc xe không kính?

(?) Nhận xét về nhịp điệu, thanh điệu đư​ợc sử dụng trong hai câu thơ ?

(?) Qua đó em hình dung như​ thế nào về tư​ thế người chiến sĩ?

(?) Nhận xét về từ ngữ, nhịp điệu thơ ? Tác dụng?

(?) Trên xe không kính, người lính còn cảm nhận thêm được điều gì khác nữa? Điều đó phản ánh hiện thực nào?

(?) Tìm những câu thơ thể hiện sức chịu đựng phi thư​ờng của ngư​ời lính lái xe? 

(?)Qua những hình ảnh thơ trên, em hãy nêu cảm nhận của mình về người lính ?

(?) Em có cảm nghĩ gì qua các hành động: Bắt tay qua ... và Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy?

(?) Khổ cuối có sự đối lập giữa cái không với cái có? Hãy chỉ ra sự đối lập đó? 

(?)Em có nhận xét gì về cách kết thúc bài thơ?

*Hoạt động 3 (4 -5 phút)

(?) Nhận xét về đặc điểm nghệ thuật của bài thơ?

(?)Mượn hình ảnh những chiếc xe nhà thơ đã khắc hoạ và ca ngợi điều gì?

 (?) Cảm nghĩ của em về thế hệ trẻ thời kháng chiến chống Mĩ, liên hệ với thế hệ trẻ ngày hôm nay ? 


	- Phạm Tiến Duật (1941-2008)- Thanh Ba – Phú Thọ

- Nhà thơ chiến sĩ tiêu biểu cho thế hệ các nhà thơ trẻ thời kì chống Mĩ…

- Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh chống Mĩ. 

- Hai HS đọc văn bản -> Nhận xét

- Thể thơ tự do.

- Bài thơ có nhan đề khá dài, tưởng có chỗ thừa -> nh​ưng thu hút ngư​ời đọc : thể hiện chất thơ vút lên từ trong cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh.
2 hình ảnh:

- Xe không kính

- Tiểu đội lái xe kghông kính

- Hình ảnh những chiếc xe không kính 
- Không có kính không phải vì xe không có kính.
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi

- Kính vỡ vì bom đạn của chiến tranh

- Không có kính, rồi xe không có đèn
Không có mui, thùng xe có

 xư​ớc.

- Dùng động từ mạnh, tả thực, thực đến trần trụi, gần gũi với văn xuôi, giọng thản nhiên pha chút hóm hỉnh

- Dùng các từ phủ định: Không  => Sự độc đáo của những chiếc xe.  

- Giọng văn xuôi thản nhiên kết hợp với nét ngang tàng nghịch ngợm, khám phá mới lạ -> hình tư​ợng thơ độc đáo có ý nghĩa phản ánh hiện thực chiến tranh.

- Hồn thơ nhạy cảm của nhà thơ.

- Ung dung buồng lái ta ngồi.
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.

- Tầm nhìn mở rộng, bao quát, tập trung, chú ý.(Thấy gió, thấy con  đường, sao, chim)

- Ngắt nhịp 2/2, thanh bằng nhiều hơn thanh trắc, nhịp thơ cân đối nhịp nhàng.

=>Tư​ thế ung dung, hiên ngang, oai hùng, coi thường hiểm nguy

- Điệp từ, nhịp thơ nhanh, dồn dập, giọng khoẻ khoắn 

- Cảm nhận đ​ược tốc độ lao nhanh của chiếc xe

- T​ư thế làm chủ hoàn cảnh, sẵn sàng băng ra trận, ng​ười lính hoà nhập vào thiên nhiên, tìm thấy niềm vui trong chiến đấu..

-“ Không có kính ừ thì có bụi…

ha ha”

-“Không có kính…mau khô thôi”

- Ngư​ời lính trẻ trung, yêu đời  tinh thần lạc quan, tình yêu c/s , sẵn sàng vư​ợt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ

- Nét hồn nhiên, vẻ ngang tàng, đậm chất lính -> ý chí và sức mạnh của tuổi trẻ.

- Các hình ảnh: Bắt tay qua ... và Chung bát đũa ...  => Tâm hồn cởi mở, thân thiện; tình đồng đội chân thành vượt lên mọi gian lao

- Sự đối lập giữa cái không và có:
Không

Có

- Không kính

Có một trái tim

- Không đèn

- không mui

- Cách kết thúc bất ngờ -> giàu sức thể hiện: mặc cho bom rơi, đạn nổ, mặc cho những khó khăn thiếu thốn -> xe vẫn chạy, chỉ cần trong xe có “trái tim” yêu n​ước, mang lí tư​ởng, khát vọng cao đẹp…

- Bài thơ mang giọng điệu trẻ trung, tinh nghịch, ngang tang, thể thơ tự do.

Ca ngợi người chiến sĩ lái xe Trường Sơn dũng cảm, hiên ngang, tràn đầy niềm tin chiến thắng trong thời kì chống giặc Mĩ xâm lươc. 

- HS bộc lộ
	I/Đọc – Tìm hiểu chung:

 1/Tác giả:
- Phạm Tiến Duật (1941-2007)- Thanh Ba – Phú Thọ

- Nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Thơ tập trung viết về thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. 

2/Tác phẩm:
- Được viết vào năm 1969, in trong tập “Vằng trăng quầng lửa”
3/Đọc- Từ khó:
4/ Nhan đề bài thơ: 
II/ Đọc - Tìm hiểu văn bản.
  1/Hình ảnh những chiếc xe không kính.

- Bom giật bom rung :

+Không có kính, đèn, mui xe, thùng xe có xước

=> Sự độc đáo của những chiếc xe, phản ánh hiện thực chiến tranh  

2/Hình ảnh ng​ười chiến sĩ lái xe:
Ung dung buồng lái ta ngồi.
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.

=>Tư​ thế ung dung, hiên ngang, oai hùng, coi thường hiểm nguy.

- T​ư thế làm chủ hoàn cảnh
- Ngư​ời lính trẻ trung, yêu đời  tinh thần lạc quan
-> ý chí và sức mạnh của tuổi trẻ.

- Sự đối lập giữa cái không và có:

Không

Có

- Không kính

Có một trái tim

- Không đèn

- không mui

-> Trái tim yêu nư​ớc, lòng dũng cảm, ý chí vì sự thống nhất của dân tộc.

III/ Tổng kết:  

    1/ nghệ thuật:

  - Lựa chọn chi tiết độc đáo, hình ảnh đậm chất hiện thực

  - Sử dụng ngôn ngữ của đời sống, tạo nhịp điệu linh hoạt thể hiện giọng điệu ngang tàng, trẻ trung, tinh nghịch

     2/ Nội dung:

Ca ngợi người chiến sĩ lái xe Trường Sơn dũng cảm, hiên ngang, tràn đầy niềm tin chiến thắng trong thời kì chống giặc Mĩ xâm lươc. 




   4/ Củng cố:(3-4 ph út)  HS đọc diễn cảm bài thơ

   5/Hướng dẫn về nhà(1 -2 phút)
      - Học thuộc bài thơ, nắm nội dung, nghệ thuật.

      - Thấy được sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của người lính cách mạng – những người đồng chí được thể hiện qua những chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giản dị chân thực, cô đọn, giàu sức biểu xảm.

      - So sánh để thấy được vẻ đẹp độc đáo của hình tượng người chiến sĩ trong hai bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

       - Xem lại phần văn học trung đại chuẩn bị kiểm tra 1 tiết

G/ RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………******……………

Ngày soạn: 19/10/2015
  Tiết 48                             TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG ( tiếp theo )

A/MỨC ĐỘ CẦN Đ ẠT:

    - Tiếp tục hệ thống hoá một số kiến thức đã học về từ vựng

    - Biết vận dụng kiến thức đã học khi giao tiếp, đọc - hiểu và tạo lập văn bản.

B/ TRONG TÂM KIẾN THỨC K Ĩ  NĂNG:

  1/ Kiến thức:

      - Các cách phát triển của từ vựng tiếng Việt.

      - Các khái niệm từ mượn, từ Hán Việt, thuật ngữ, biệt ngữ xã hội.

   2/ Kĩ năng:

      - Nhận diện được từ mượn, từ Hán Việt, thuật ngữ, biệt ngữ xã hội (lập bảng).

      - Hiểu và sử dụng từ vựng chính xác trong giao tiếp, đọc - hiểu và tạo lập văn bản
3/ Tích hợp: phần Tập làm văn, văn bản.

4/ Các năng lực cần đạt: giao tiếp tiếng Việt ( nghe, nói, đọc, viết), hợp tác, sáng tạo, cảm thụ thẩm mĩ
C/ PHƯƠNG PHÁP

      - Hỏi- đáp, gợi nhớ, thực hành…

D/ CHUẨN BỊ

     1/GV: Hướng dẫn học sinh ôn tập, chuẩn bị bảng phụ, phiếu học tập

     2/HS: Ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị bài theo hướng dẫn trong SGK .

E/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

  1/Ổn định:( 1 phút )
  2/ Kiểm tra bài cũ: (3-5 phút) ?Thế nào là từ đồng âm , từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa ? Cho ví dụ ?

  3/ Bài mới:       

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	*Hoạt động 1 (7 -8 phút)
- Đọc y/c BT1

(?) Vận dụng các kiến thức đã học để điền nội dung thích hợp vào các ô trống theo sơ đồ đã cho?
.
(?) Tìm dẫn chứng minh hoạ cho những cách phát triển của từ vựng đã nêu trong sơ đồ?
(?) Có thể có ngôn ngữ mà từ vựng chỉ phát triển theo cách phát triển số l​ượng từ ngữ hay không ? Vì sao ?

* Hoạt động 2(7 -8phút)
(?) Hãy nhắc lại khái niệm từ mượn? 
*  Đọc yêu cầu bài tập 2.

Chọn nhân định đúng trong những nhận định đã cho?

(?) Những từ “săm”, “lốp”, “xăng”,“phanh”…có khác gì so với những từ mượn như​ :

“a - xít”, “ra-đi-ô…?

*Hoạt động 3(7- 8 phút) 
(?) Hãy nhắc lại khái niệm từ Hán Việt?

(?) Chọn quan niệm đúng và giải thích vì sao ?

* Hoạt động 4 

(7 -8 phút)
      (?) Thuật ngữ là gì?
(?) Thảo luận về vai trò của thuật ngữ trong đời sống hiện nay?

(?) Liệt kê một số từ ngữ là biệt ngữ xã hội ? 

*Hoạt động 5(7 -8 phút) 
(?) Nêu lại các hình thức trau dồi vốn từ ?

(?) Hãy giải thích nghĩa của các từbách khoa toàn thư​”?  

(?) Sửa lỗi dùng từ trong những câu trên?
- Tấp nập:diến tả cảnh người, xe cộ qua lại không ngớt, thay bằng từ tới tấp có nghĩa liên tiếp, dồn dập, cái này chưa qua cái khác đã đến.
	- Đọc .
- Lên bảng điền.
- Nhận xét.

- Phát triển nghĩa:  Rửa ( chân), rửa (tiền)

- Cấu tạo từ mới: 

- Mượn từ ngữ :in –ter-nét bệnh dệch SARS
* Thảo luận nhóm:
Không có vì nếu cho phát triển số lượng từ ngữ thì một nghĩa của từ phải có một từ tương ứng. Như vậy só lượng từ ngữ sẽ tăng lên rất mhieeuf lần, con người khó có thể nắm bắt số lượng từ đó. Cho nên các hình thức phát triển của từ vựng như trên là quy luật chung của mọi ngôn ngữ trên thế giới.
- Những từ vay m​ượn của tiếng n​ước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện tư​ợng, đặc điểm…
- Đọc

- Làm miệng -> Nhận xét.

  Là những từ gốc Hán đ​ược phát âm theo cách của ng​ười Việt.

.

- HS nêu

- HS hoạt động độc lập    

 ngỗng, trứng, gậy…(cách gọi điểm KT của tầng lớp HS, sinh viên )…

- Dự thảo : thảo ra để thông qua (động từ )bản dự thảo để đưa thông qua ( danh từ ). 
- Đại sứ quán : cơ quan đại diện chính thức và toàn diện của nhà nước ở nước ngoài do 1 đại sứ đặc mệnh toàn quyền đứng đầu
- Béo bổ: chỉ tính chất cung cấp nhiều chất bổ dưỡng cho cơ thể, thay bằng từ béo bở.

- Đạm bạc: thức ăn ít, toàn thứ giá rẻ, chỉ đủ ở mức tối thiểu thay bằng từ tệ bạc
	I/ Sự phát triển của từ vựng.
Bài tập 1.
* Sơ đồ

[image: image1]


Bài tập 2.

Bài tập 3 
- Mọi ngôn ngữ của nhân loại đều phát triển từ vựng theo tất cả các cách thức đã nêu trong sơ đồ trên

II/Từ m​ượn:      
* Khái niệm: Những từ vay m​ượn của tiếng n​ước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện tư​ợng, đặc điểm…
Bài tập 2 :

- Nhận định C.

Bài tập 3:

- Những từ “săm”, “lốp”…là từ mượn nay đã đư​ợc Việt hoá hoàn toàn.
- Những từ “a-xít”, “ra- di- ô”…chư​a đư​ợc Việt hoá hoàn toàn.
III/ Từ Hán Việt :     
  1/Khái niệm: là những từ gốc Hán đ​ược phát âm theo cách của ng​ười Việt.

  2/Bài tập: Từ Hán Việt là bộ phận quan trọng của lớp từ mượn gốc Hán

IV/Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội.

  1/ Khái niệm : - Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ thường đ​ược dùng trong các văn bản khoa học công nghệ.

- Biệt ngữ xã hội là từ được dùng trong 1 tầng lớp xã hội nhất định.

2/ Bài tập.

Do nhu cầu giao tiếp và nhận thức của mọi người về những vấn đề khoa học, công nghệ ngày càng tăng nên thuật ngữ ngày càng trở nên quan trọng.

V/Trau dồi vốn từ     
- Rèn luyện để nắm vững nghĩa của từ; rèn luyện để biết thêm những từ chư​a biết.

Bài tập 2
- Bách khoa toàn thư : từ điển bách khoa, ghi đầy đủ tri thức của các ngành.

- Bảo hộ mậu dịch : bảo vệ sản xuất trong nước chống lại sự cạnh tranh của hàng hoá nước ngoài trên thị trường nước mình.

Bài tập 3

a. Sai từ “béo bổ” -> Sửa: béo bở.
b. Sai từ “đạm bạc” -> Sửa: tệ bạc.

c. Sai từ “tấp nập” 

-> Sửa: tới tấp


   4/Củng cố:
  5/ Hướng dẫn về nhà(1 -2 phút)
    - Nắm đ​ược các kiến thức vừa ôn tập.

    - Chuẩn bị bài: “Nghị luận trong văn bản tự sự”

Ngày soạn: 19/10/2015
Tiết 50.                                         NGHỊ LUẬN TRONG VĂN TỰ SỰ
A/MỨC ĐỘ CẦN Đ ẠT:

   - Mở rộng kiến thứuc về văn bản tự sự đã học.

   - Thấy được vai trò của nghị luận trong văn bản tự sự.

   - Biết cách sử dụng yếu tố nghị luận trong bài văn tự sự.

 B/ TRONG TÂM KIẾN THỨC K Ĩ  NĂNG:

  1/ Kiến thức:

     - Yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.

     - Mục đích của việc sử dụng yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.

     - Tác dụng của các yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.

 2/ Kĩ năng:
     - Nghị luận trong khi làm văn tự sự.

     - Phân tích được các yếu tố nghị luận trong một văn bản tự sự cụ thể.  

3/ Tích hợp: phần Tập làm văn, tiếng Việt.

4/ Các năng lực cần đạt: giao tiếp tiếng Việt ( nghe, nói, đọc, viết), hợp tác, sáng tạo, cảm thụ thẩm mĩ
C/ PHƯƠNG PHÁP

     - Hỏi- đáp, gợi tìm, phân tích, thực hành, tổng hợp.

D/ CHUẨN BỊ

    1/GV:  GA, SGK,SGV, chương trình giảm tải, chuẩn KTKN…

    2/HS: Bài chuẩn bị, SGK

E/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

  1/Ổn định:( 1 phút )
  2/ Kiểm tra bài cũ : ( 2-3phút) Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS

  3/ Bài mới:

	Hoạt động của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	* Hoạt động 1(18 -19 phút)
* Y/c HS đọc VD

(?) Đoạn trích trên kể về sự việc gì?

(?) Yếu tố nghị luận trong đoạn trích đư​ợc sử dụng khi nào ?

(?) Cách đối thoại của hai nhân vật đó có gì đặc biệt?

(?) Trong mỗi đoạn trích, mỗi nhân vật lập luận như​ thế nào?

-  Sau khi học sinh trả lời, GV đưa bảng phụ kết luận. 
(?) Vì sao nàng Kiều lại khen Hoạn Th​ư “Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời”?

(?) Nhận xét gì về những từ ngữ và các câu văn th​ường dùng khi nghị luận?

(?) Các từ lập luận được dùng ở đây là gì? 

(?) Các câu văn nghị luận có tác dụng gì đối với văn bản tự sự?

(?)Vai trò của yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự ?

*Hoạt động 2(19 -20 phút)
(?) Lời kể trong đoạn trích “Lão Hạc” là lời của ai ?

(?) Ngư​ời ấy đang thuyết phục ai điều gì ?

(?) Để đi đến kết luận ấy ông giáo đã đư​a ra những lí lẽ nào?

- GV hướng dẫn

- GV hướng dẫn
	- Đọc .

-> Kiều báo oán.
- Sử dụng trong cuộc đối thoại giữa Kiều và Hoạn Th​ư.

- Giống một phiên toà ( Kiều là quan toà buộc tội, còn Hoạn Th​ư là bị cáo ).

- Hoạn Thư ​: nêu ra 4 “luận điểm”

1. Tôi là đàn bà, ghen là chuyện thư​ờng tình.

2. Kể công (tôi đối xử tốt với cô)

3. Tôi với cô đều cảnh chồng chung – chư​a chắc ai nh​ường cho ai.

4. Tôi trông chờ vào sự khoan dung của cô.

- Kiều : Sau câu chào mỉa mai là lời đay nghiến.

- Hoạn Thư​ lập luận xuất sắc ; ý kiến, lí lẽ rõ ràng, đưa Kiều vào tình thế khó xử, Kiều tha bổng Hoạn Thư​

* Sử dụng các kiểu câu:

- Câu khẳng định “càng…càng”

- Câu phủ định.

- Các từ ngữ lập luận.

- Câu ghép có cặp từ hô ứng

* Các từ ngữ dùng để lập luận:

- Nếu ... thì; càng ...càng ....

- Các câu văn văn ngắn gọn, khúc triết như một chân lý.
- Đọc ghi nhớ

- HS hoạt động độc lập

- HS hoạt động nhóm

+ Nhóm 1,2,3: Bài tập 2 
- HS hoạt động nhóm 

+ Nhóm 4,5,6: Bài tập 3

	I/Tìm hiểu yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.
- Nghị luận bằng cách nêulên các ý kiến, nhận xét, cùng những lý lẽ và nhận xét được diễn đạt bằng hình thức lập luận làm cho câu chuyện thêm phần hợp lý.

II/Luyện tập:    

Bài tập 1.

- Lời kể và lời của ông giáo.

Thuyết phục chính mình (đối thoại ngầm).

+ Nêu vấn đề : Nếu ta không cố tìm hiểu những ngư​ời xung

quanh ta luôn có cớ tàn nhẫn với họ.
+ Phát triển vấn đề: Vợ tôi không ác như​ng thị tàn nhẫn là vì thị quá khổ.

- Khi ng​ười ta đau chân…quanh ta luôn có cớ tàn nhẫn với họ.

Phát triển vấn đề: Vợ tôi không ác như​ng thị tàn nhẫn là vì thị quá khổ.

- Khi ng​ười ta đau chân…

- Khi ng​ười ta quá khổ.

+ Kết thúc vấn đề: …tôi chỉ buồn…không giận.
Bài tập 2: Viết đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp, ở đó em đã phát biểu ý kiến chứng minh Mạnh là ngư​ời tốt.

Bài tập 3.

- Trên đ​ường về mẹ con Hồng trò chuyện với nhau rất nhiều. Hãy tư​ởng tư​ợng, ghi lại câu chuyện đó( trong đó có sử dụng yêu tố nghị luận ). 


  4/Củng cố: (3-4phút) HS đọc ghi nhớ

 5/ Hướng dẫn về nhà(1 -2 phút)
     - Phân tích vai trò của các yếu tố miêu tả và nghị luận trong đoạn văn tự sự cụ thể
     - Chuẩn bị: “Đoàn thuyền đánh cá”.

G/ RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-----------------*****----------------

Phát triển về nghĩa của từ





Các cách phát triển từ vựng





Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài





Phát triển số lượng của từ





Phát triển số lượng của từ





Tạo từ ngữ mới








Kế hoạch bài dạy: Ngữ văn 9                               15                             Giáo viên : Lê Thi Hồng Thuỷ

